
CHUYÊN ĐỀ: GIỚI TỪ VÀ CỤM GIỚI TỪ  - BÀI TẬP (BUỔI 2)  

 

Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn: 

1. A true friend isn’t someone who just agrees with you all the time. A real friend is someone you can  

confide (1) _______ when you’re struggling or confused. You always feel a strong connection (2) _______ 

them, even in silence. If you have someone like that in your life, you should be truly proud (3) _______ 

having such a meaningful friendship.  

Question 1. A. in   B. for   C. to   D. at   

Question 2. A. with   B. at   C. by   D. off  

Question 3. A. by   B. to   C. of   D. in  

2. (4) _______ how connected we seem on social media, it still brings many negative effects. Many people  

suffer (5) _______ stress and pressure from what they see online. They also become weak (6) _______  real-

life communication because they spend too much time texting. Over time, their relationships (7) _______ 

friends and family grow weaker due to less face-to-face interaction.  

Question 4. A. In addition to  B. Owing to   C. Due to   D. Regardless of   

Question 5. A. from    B. with   C. out of   D. over  

Question 6. A. with    B. on    C. in    D. of  

Question 7. A. with    B. to    C. for    D. of  

3. Are you tired (8) _______ learning grammar rules by heart or doing endless exercises? When learning  a 

new language, it's not recommended to rely (9) _______ textbooks alone. (10) _______ traditional  methods, 

try using fun and interactive resources. You can read about topics you enjoy or simply listen  (11) _______ 

music, podcasts, or conversations. These real-life materials help improve your skills  naturally and keep you 

motivated.  

Question 8. A. about    B. for    C. with   D. of   

Question 9. A. on    B. to    C. out of   D. into  

Question 10. A. In spite of   B. Due to   C. Aside from  D. With regard to   

Question 11. A. on    B. with   C. to    D. from   

4. Urbanisation clearly contributes (12) _______ economic development. As governments invest (13) _______ 

cities, they improve infrastructure and create more job opportunities. However, urbanisation also  brings 

problems. There is less room (14) _______ green areas, and there is not enough affordable housing.  What's 

more, (15) _______ overpopulation and poor city planning, many cities face pollution, traffic jams,  and rising 

living costs. These issues reduce the quality of urban life.  

Question 12. A. in    B. on    C. with   D. to   

Question 13. A. for    B. in    C. with   D. by   

Question 14. A. for    B. of    C. to    D. with   

Question 15. A. except for   B. in spite of   C. due to   D. by means of 

5. Canada’s official multicultural policy promotes inclusion (16) _______ recognising and respecting  cultural 

diversity. It began as a reaction (17) _______ growing immigration and the need for equality. It  allows people 

from different backgrounds to feel they belong (18) _______ society while keeping their  own identities. This 

policy has had a strong impact (19) _______ social harmony and national unity.  Today, Canada presents a 

positive picture (20) _______ a country where diversity is not just accepted,  but celebrated.  

Question 16. A. due to   B. by means of  C. despite   D. prior to  

Question 17. A. to    B. with   C. For   D. on  

Question 18. A. at    B. for    C. with   D. to   

Question 19. A. up    B. with   C. on    D. of  

Question 20. A. into    B. on    C. of    D. for 

 



 

 

BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG 

STT  Từ vựng  Từ loại  Phiên âm  Nghĩa 

1  struggle  v  /ˈstrʌɡ.əl/  vật lộn, đấu tranh 

2  meaningful  adj  /ˈmiː.nɪŋ.fəl/  có ý nghĩa 

3  negative  adj  /ˈneɡ.ə.tɪv/  tiêu cực 

4  real-life  adj  /ˌrɪəlˈlaɪf/  thực tế, đời thực 

5  face-to-face  adj/adv  /ˌfeɪs.təˈfeɪs/  trực tiếp, mặt đối mặt 

6  interaction  n  /ˌɪn.təˈræk.ʃən/  sự tương tác 

7  endless  adj  /ˈend.ləs/  vô tận, không ngừng 

8  interactive  adj  /ˌɪn.təˈræk.tɪv/  có tính tương tác 

9  resource  n  /rɪˈzɔːs/  tài nguyên 

10  naturally  adv  /ˈnætʃ.rəl.i/  một cách tự nhiên 

11  urbanisation  n  /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/  sự đô thị hóa 

12  affordable  adj  /əˈfɔː.də.bəl/  phải chăng, có thể chi trả được 

13  living cost  n. phr  /ˈlɪv.ɪŋ kɒst/  chi phí sinh hoạt 

14  multicultural  adj  /ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl/  đa văn hóa 

15  inclusion  n  /ɪnˈkluː.ʒən/  sự hòa nhập, bao gồm 

16  cultural diversity  n. phr  /ˈkʌl.tʃər.əl daɪˈvɜː.sə.ti/  sự đa dạng văn hóa 

17  immigration  n  /ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/  sự nhập cư 

18  background  n  /ˈbæk.ɡraʊnd/  nền tảng (gia đình, học 

vấn,  văn hóa...) 

19  identity  n  /aɪˈden.tə.ti/  bản sắc, danh tính 

20  harmony  n  /ˈhɑː.mə.ni/  sự hài hòa 

21  national unity  n. phr  /ˈnæʃ.ən.əl ˈjuː.nə.ti/  sự đoàn kết dân tộc 

22  positive  adj  /ˈpɒz.ə.tɪv/  tích cực 

23  celebrate  v  /ˈsel.ə.breɪt/  kỷ niệm, tôn vinh 

 

 

 


